
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

Số:       /SYT-NVD 
V/v dự trù mua thuốc, hóa chất, VTTH,  

vắc xin và sinh phẩm y tế (đấu thầu lần 2)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Khánh Hòa, ngày    tháng 9   năm 2019 

                       Kính gửi:   

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện tư nhân; 

- Bệnh viện Quân y 87, Giao thông vận tải Nha Trang; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

 Sở Y tế đã có kết quả đấu thầu các gói thuốc, vật tư y tế (VTYT), hóa chất, 

sinh phẩm theo các Quyết định số 693/QĐ-SYT ngày 20/8/2019 và Quyết định số 

715/QĐ-SYT ngày 30/8/2019, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hàng không có kết quả 

lựa chọn nhà thầu (do không đạt yêu cầu kỹ thuật, giá dự thầu cao hơn giá kế 

hoạch, không có nhà thầu dự thầu…). Để đảm bảo nhu cầu thuốc cho điều trị, Sở Y 

tế sẽ tiến hành đấu thầu lần 2 đối với các thuốc không trúng thầu, các thuốc bổ sung 

theo nhu cầu điều trị hay điều chỉnh theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 

30/8/2018 của Bộ Y tế và một số thuốc không trúng thầu theo kết quả đấu thầu tập 

trung quốc gia do BHXH Việt Nam thực hiện theo văn bản số 909/BHXH-GĐYT 

ngày 06/5/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa. Do đó Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị khẩn trương rà soát danh mục cho đấu thầu bổ sung, cụ thể như sau: 

  1. Về việc lập danh mục thuốc, hóa chất, VTTH, vắc xin, sinh phẩm y tế (gọi 

chung là hàng hóa): 

  Danh mục lập dự trù thực hiện theo mẫu đăng tải trên Website của Sở Y tế 

Khánh Hòa (bao gồm danh mục dự trù chuẩn và danh mục dự trù bổ sung) và theo 

các yêu cầu sau: 

  - Mỗi danh mục phải lập theo 08 nhóm, bao gồm:  

  + Nhóm 1: Thuốc theo tên generic;  

  + Nhóm 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị;  

      + Nhóm 3: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ 

truyền);  

  + Nhóm 4: Hóa chất thông thường;  

  + Nhóm 5: Sinh phẩm chẩn đoán;  
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  + Nhóm 6: VTTH thông thường, nhóm vật tư y tế chấn thương chỉnh hình, 

hóa chất cho máy xét nghiệm; 

  + Nhóm 7: Vị thuốc cổ truyền; 

  + Nhóm 8: Vắc xin. 

  Riêng đối với các nhóm thuốc (Nhóm 1, 2, 3, 7, 8) phải phân chia theo qui 

định tại Điều 7 Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 

11/7/2019 của Bộ Y tế (sau đây gọi là Thông tư 15). 

  2. Việc lập danh mục phải bảo đảm: 

  a) Thực hiện đúng theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 11 

Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu thầu tập trung mua thuốc, hóa chất, vật tư 

tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế tỉnh Khánh Hòa ban hành tại 

Quyết định số 596/QĐ-SYT ngày 14/6/2017 của Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa. 

Danh mục và số lượng của từng mặt hàng thuốc trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

phải hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam theo quy 

định tại Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”; phải bảo đảm sát 

với nhu cầu sử dụng và tối thiểu phải sử dụng 80% số lượng thuốc đã dự trù; bảo 

đảm luôn luôn có lượng hàng hóa lưu kho đủ sử dựng 02 tháng để dự phòng tình 

huống bất khả kháng.  

  b) Danh mục dự trù (bao gồm danh mục bổ sung) phải đúng mẫu do Sở Y tế 

ban hành, sử dụng font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, chữ thường, cỡ 

chữ 13. Số lượng phải theo từng năm, thông tin phải khớp với nhau. 

  c) Đối với danh mục chuẩn: đơn vị kiểm tra lý do không trúng thầu, rà soát 

số lượng dự trù, trường hợp cần điều chỉnh số lượng thì chèn thêm 2 cột mới và 

điền số lượng dự trù mới cho 2 giai đoạn. Đối với các thuốc không trúng thầu và 

chỉ có 1 đơn vị dự trù, đơn vị cân nhắc dự trù qua mặt hàng khác, Sở Y tế sẽ không 

đưa các mặt hàng chỉ có 1 đơn vị dự trù vào danh mục mời thầu trừ 1 số trường hợp 

thật sự cần thiết.  

  d) Đối với các danh mục bổ sung (là các hàng hóa không có trong danh mục 

chuẩn): Các đơn vị cũng chia theo từng nhóm như nêu trên và ghi đầy đủ thông tin 

chi tiết (theo mẫu) cho mặt hàng đơn vị cần sử dụng. 

  đ) Đối với vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm đơn vị phải nêu đầy đủ tiêu 

chí kỹ thuật của từng mặt hàng và không được dự trù theo tên thương mại. Thủ 

trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tên, tiêu chí kỹ thuật của từng mặt hàng 

vật tư tiêu hao, hóa chất và sinh phẩm do đơn vị mình đề xuất và phải chịu trách 

nhiệm về sự tương thích khi sử dụng mặt hàng đã được lựa chọn đúng với yêu cầu 

kỹ thuật mà đơn vị đề xuất, đặc biệt đối với hóa chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho 

máy mà đơn vị có liên kết với doanh nghiệp. 
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  e) Đối với mỗi mặt hàng cần cung cấp báo giá, đơn vị phải cung cấp ít nhất 3 

báo giá của 3 công ty khác nhau. 

  3. Không dự trù các hàng hóa sau: 

  a) Không dự trù các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có 

cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao nếu đã có các thuốc cùng hoạt chất với 

hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp bảo đảm cạnh tranh trên thị trường; các 

mặt hàng không có công ty dự thầu các năm, thuốc đã trúng thầu trong đợt đấu thầu 

lần 1. 

  b) Không dự trù đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp 

quốc gia, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá, danh mục thuốc 

do cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đấu thầu mà đã có kết quả (trừ một số thuốc 

không trúng thầu theo kết quả đấu thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam 

thực hiện theo văn bản số 909/BHXH-GĐYT ngày 06/5/2019 của Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Khánh Hòa).  

  c) Không dự trù đối với các mặt hàng sau: vật tư tiêu hao sử dụng trong điều 

trị kỹ thuật cao và sử dụng tại 1 đơn vị (dùng trong chấn thương chỉnh hình, tim 

mạch can thiệp, mổ tim…). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tự tiến hành 

mua sắm các mặt hàng này theo quy định. 

  4. Các đơn vị truy cập vào Website của Sở Y tế Khánh Hòa theo địa chỉ sau: 

syt.khanhhoa.gov.vn để lấy các mẫu danh mục. Đồng thời truy cập Website của 

Cục quản lý dược theo địa chỉ: dav.gov.vn để lấy danh sách các nước tham gia 

EMA, ICH hoặc PIC/s; danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP. PIC/s-

GMP; danh sách các nước thuộc SRA; danh sách các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn 

GMP được Cục quản lý dược – Bộ Y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận; danh 

mục thuốc được công bố biệt dược gốc; danh mục thuốc có tài liệu chứng minh 

tương đương sinh học… 

  5. Về việc gửi các danh mục dự trù và các báo cáo Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ dược). 

  - Thời gian gửi về Sở Y tế: trước ngày 08/10/2019. 

  - Hình thức gửi: bằng đường bưu chính. Riêng đối với danh mục dự trù mua 

hàng hóa các đơn vị gửi thêm bằng thư điện tử theo địa chỉ: 

pnvd.syt@khanhhoa.gov.vn 

Tài liệu gửi kèm theo danh mục: Biên bản họp của Hội đồng thuốc và điều 

trị về danh mục, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc biệt dược gốc hoặc tương 

đương điều trị với biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, nhu cầu sử dụng 

thuốc có dạng bào chế được ghi riêng tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 15, việc ghi tên thuốc và nồng độ hoặc hàm lượng 

http://www.soytekhanhhoa.gov.vn/
mailto:pnvd.syt@khanhhoa.gov.vn
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thuốc trong gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền quy định tại Mục c, Khoản 3, 

Điều 16 của Thông tư 15. 

  Để bảo đảm tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu của 

toàn ngành, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. 

Những đơn vị gửi sau thời gian qui định trên phải chịu trách nhiệm tự tổ chức 

thực hiện mua thuốc, hóa chất, VTTH, vắc xin, sinh phẩm y tế phục vụ bệnh 

nhân. Việc vi phạm của đơn vị sẽ được đưa vào đánh giá xếp loại công tác dược và 

xét thi đua khen thưởng năm 2019. 

  Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm danh mục do đơn vị mình đề 

xuất. Sở Y tế sẽ không xem xét giải quyết với bất kỳ phát sinh nào, trừ trường hợp 

bất khả kháng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ảnh về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ dược) để xem xét giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:           KT.GIÁM ĐỐC  

-Như trên;                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
-Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

-Thanh tra Sở (VBĐT); 

-Phòng KHTC (VBĐT); 

-Lưu: VT, NVD.                                                                             
                                             

                                                                               Nguyễn Đình Thoan 
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